 [Phụ lục 2]
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA ………………
Số: /BC-………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Huế, ngày…… tháng…… năm……


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
1. Thông tin chung
Tên học phần: ………………………………………… Mã học phần: …………………… 

Mã lớp học phần: …………………………………………………………………………… 

Năm học/Học kỳ: …………………………………………………………………………… 

Số lượng người học chính thức: …………… Số lượng người học dự thi: …………… 

Giảng viên giảng dạy: ……………………………………………………………………… 

2. Thống kê kết quả kiểm tra, đánh giá theo tiến trình học phần
2.1. Thống kê phổ điểm
Bảng 1: Thống kê kết quả điểm học phần theo dải điểm định lượng
	Thành phần đánh giá
	Số SV tham dự
	Kết quả kiểm tra, đánh giá (%)
	Tỷ lệ Đạt (≥4,0)

	
	
	Kém (4,0)

F
	Yếu (4,0 - 5,4)
D
	Trung bình 
(5,4 - 6,9)

C
	Khá (7,0 - 8,4)

B
	Giỏi 
(8,5 - 10,0)

A
	

	Điểm Quá trình
	
	... (%)
	... (%)
	... (%)
	... (%)
	... (%)
	... (%)

	Điểm Cuối kỳ
	
	... (%)
	... (%)
	... (%)
	... (%)
	... (%)
	... (%)

	Điểm Học phần
	
	... (%)
	... (%)
	... (%)
	... (%)
	... (%)
	... (%)


[image: image1.emf]
2.2. Phân tích phổ điểm
a) Phân tích độ phân hóa và tính tương quan giữa các thành phần điểm:
· Mức độ phân hóa dải điểm (Chuẩn / Lệch trái / Lệch phải): …………………… 

· Độ lệch/Tương quan giữa điểm quá trình và điểm thi cuối kỳ (Nếu có độ chênh lệch lớn, chỉ rõ nguyên nhân): ……………………………………………………………………………………… 

b) Đánh giá tính phù hợp của công cụ đánh giá
· Nhận xét về độ khó, dung lượng đề thi/tiêu chí Rubric so với thời lượng và năng lực thực tế của người học: ……………………………………………………………………………………… 

3. Phân tích tính tương thích giữa phương pháp kiểm tra, đánh giá và CLO
(Giảng viên đối soát và đánh giá lại xem các công cụ, phương pháp đánh giá đã áp dụng trên thực tế có đo lường chính xác, khách quan mức độ đạt từng CLO của người học như đã cam kết trong đề cương chi tiết hay không)
3.1. Phân tích mức độ đạt CLO và tính tương thích của phương pháp kiểm tra, đánh giá
Bảng 2. Phân tích tính tương thích của phương pháp kiểm tra, đánh giá và CLO
	Mã CLO
	Nội dung CLO
	Phương pháp / Công cụ đánh giá thực tế đã áp dụng
	Tỷ lệ người học ĐẠT CLO (%)
	
	Đánh giá về tính phù hợp của phương pháp (Đạt yêu cầu / Cần điều chỉnh)

	
	
	
	Quá trình học tập
	Thi KTHP
	

	CLO 1
	[Kiến thức...]
	- Bài kiểm tra giữa kỳ (Tự luận)

- Đề thi cuối kỳ (Câu 1, Câu 2)
	
	........ %
	Ví dụ: Phương pháp thi viết tự luận phù hợp để đo lường mức độ thông hiểu lý thuyết.

	CLO 2
	[Kỹ năng...]
	- Đánh giá qua Nhật ký thí nghiệm

- Báo cáo thực hành/Thực địa
	
	........ %
	Ví dụ: Đánh giá quá trình qua báo cáo thực hành giúp đo lường thực chất kỹ năng thao tác.

	CLO 3
	[Năng lực tự chủ...]
	- Bài tập nhóm / Thuyết trình

- Đề thi cuối kỳ (Câu 3)
	
	........ %
	Ví dụ: Câu hỏi mở giải quyết tình huống giúp phân hóa tốt nhóm người học vận dụng cao.


Quy chuẩn đối soát: Lớp học phần đạt chuẩn chất lượng khi có ít nhất 60% người học đạt từ mức điểm 4,0 trở lên (hoặc đạt trên 50% yêu cầu của tiêu chí đánh giá trong Rubric) đối với từng CLO tương ứng. Bảng 2 phải tuân thủ ma trận kiểm tra, đánh giá tuyên bố công khai trong đề cương chi tiết học phần. Quy chuẩn này có thể thay đổi theo từng CTĐT/Khoa nhưng không dưới ngưỡng của Nhà trường.
3.2. Mức độ bao phủ của quá trình kiểm tra đánh giá đối với CLO
· Có CLO nào hoàn toàn chưa được thiết kế phương thức để đo lường không? 

· □ Hoàn toàn bao phủ đầy đủ 

· □ Chưa bao phủ hết. Các CLO bị bỏ sót:…………………………………………… 

· Trọng số điểm phân bổ cho các phương thức KTĐG đã phản ánh đúng mức độ quan trọng và khối lượng chuyên môn của các nhóm CLO tương ứng chưa? 

· □ Phản ánh phủ đầy đủ 
· □ Chưa phản ánh tốt trọng số và khối lượng theo CLO. Cụ thể:………………………… 

3.3. Phân tích nguyên nhân đối với các CLO có tỷ lệ chưa đạt cao (nếu có):
Từ phương pháp giảng dạy, học liệu và điều kiện vận hành lớp học:

………………………………………………………………………………………………

Từ động lực, sự chuyên cần và năng lực nền tảng của người học:

………………………………………………………………………………………………

4. Đối soát tính tương thích giữa Đề thi thực tế và Ma trận đề thi kết thúc học phần
 (Thực hiện nếu học phần có tổ chức thi kết thúc học phần. Giảng viên đánh giá mức độ bao phủ và ánh xạ của các câu hỏi thi thực tế với các mức độ nhận thức và mã CLO).
4.1. Đối soát câu hỏi thi kết thúc học phần
Bảng 3: Ma trận đối soát câu hỏi thi với chuẩn đầu ra học phần
	Câu hỏi
	Điểm tối đa
	Tương thích CLO
	Mức độ nhận thức (1)
	Đánh giá mức độ tương thích với ma trận đề thi (2)
	Thống kê định lượng qua thực tế chấm bài (3)
	
	Kết luận về độ giá trị của đề thi (4)

	
	
	
	
	
	% điểm tối đa TB đạt được
	% bài bị điểm 0
	

	Nội dung Câu 1
	
	CLO...
	
	
	
	
	

	Nội dung Câu 2a
	
	CLO...
	
	
	
	
	

	Nội dung Câu 2b
	
	CLO...
	
	
	
	
	

	Nội dung Câu...
	
	CLO...
	
	
	
	
	

	TỔNG CỘNG
	10,0
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:
 (1) Biết / Hiểu / Vận dụng / Vận dụng cao
 (2) Tương thích/ Lệch chuẩn
 (3) Ghi rõ tỷ lệ
 (4) Đạt chuẩn/Quá khó /Quá dễ /Lỗi kỹ thuật
4.2. Mức độ bao phủ của đề thi với CLO
Đề thi đã bao phủ đầy đủ các CLO được tuyên bố chưa? Có tình trạng bỏ sót CLO hoặc tập trung cục bộ vào chương/mục nào không? 

· □ Hoàn toàn bao phủ đầy đủ 

· □ Chưa bao phủ hết (Ghi rõ CLO bị bỏ sót hoặc chương bị tập trung quá mức): ………

4.3. Phân tích nguyên nhân đối với các câu hỏi có kết quả bất thường
· Số câu hỏi bị người học bỏ trống nhiều nhất hoặc dải điểm bằng 0 cao: 

· Câu số ....... 

· Nguyên nhân: 

□ Kiến thức quá khó 

□ Đề thi quá dài 

□ Người học bỏ trống 

□ Khác: ……………………………… 

· Số câu hỏi có tỷ lệ người học đạt điểm tối đa tuyệt đối cao: 

· Câu số ....... 

· Nguyên nhân: 

□ Câu hỏi lý thuyết đơn giản 

□ Đề quá dễ 

□ Người học tiếp thu rất tốt 

□ Khác: ……………………………… 

4.4. Đánh giá mức độ đạt tương thích của đề thi và CLO
· Về các nội dung đề thi đạt kết quả tốt: Dựa trên phổ điểm chung và các câu hỏi đạt chuẩn ở Bảng 3, những mã CLO nào người học đạt kết quả tốt (đạt yêu cầu theo quy chuẩn từng CTĐT/GV)? Người học đã làm chủ được các bậc nhận thức nào? 

· Câu hỏi/Mã CLO đạt tốt:
· Nhận định năng lực của SV:
· Về các nội dung đề thi chưa đạt/lệch biên độ: Dựa trên các câu hỏi bị tích "Quá khó / Quá dễ / Lỗi kỹ thuật" ở Bảng 3, đề thi đã đo lường sai lệch dải năng lực ở các cấu phần nào? 

· Các câu hỏi/CLO bị lỗi, lệch biên độ yêu cầu:
· Đánh giá tổng quan về nguyên nhân gây sai lệch (nếu có):
5. Kế hoạch hành động cải tiến phương pháp kiểm tra, đánh giá, đề thi kết thúc học phần
(Giảng viên đề xuất các giải pháp kỹ thuật cụ thể nhằm khắc phục tồn tại, khép kín chu trình PDCA phục vụ kiểm định chất lượng)
5.1. Về phương pháp kiểm tra, đánh giá
Điều chỉnh về phương pháp dạy học / Học liệu: 

………………………………………………………………………………………………

Điều chỉnh về phương pháp kiểm tra, đánh giá (Ví dụ: Thay đổi hình thức kiểm tra giữa kỳ/cuối kỳ cho phù hợp với đặc thù đo lường của từng CLO): 

………………………………………………………………………………………………

Điều chỉnh về công cụ kiểm tra, đánh giá: (Ví dụ: Cơ cấu lại trọng số câu hỏi; điều chỉnh ma trận đề thi cuối kỳ; tinh chỉnh các tiêu chí định biên năng lực trong bảng Rubric cho tường minh hơn...)
………………………………………………………………………………………………

5.2. Về đề thi kết thúc học phần (Bắt buộc tích chọn)
· Đối với các nội dung/câu hỏi đề thi đạt độ tương thích cao (Đo lường tốt, phân hóa chuẩn xác): 

□ Tiếp tục lưu trữ các câu hỏi này trong ngân hàng đề thi dùng chung của Trường/Khoa/Giảng viên. 

□ Đề xuất nâng cấp thành dạng câu hỏi mẫu chuẩn để chia sẻ trong bộ môn. 

· Đối với các câu hỏi bị lỗi kỹ thuật hoặc lệch biên độ (Quá khó/Quá dễ) 

□ Loại bỏ hoàn toàn câu hỏi bị lỗi kỹ thuật/quá khó ra khỏi Ngân hàng đề thi của học phần. 

□ Sửa đổi, hiệu chỉnh lại nội dung, câu từ hoặc mức độ yêu cầu của câu hỏi cho tường minh, vừa sức hơn. 

□ Cấu trúc lại ma trận đề thi (Điều chỉnh lại tỷ trọng điểm giữa các câu, hoặc hạ/nâng bậc nhận thức của mã CLO tương ứng trong ma trận cho đợt thi kế tiếp). 

□ Điều chỉnh phương pháp giảng dạy, tăng cường thời lượng hướng dẫn và bài tập bổ trợ cho nhóm kiến thức thuộc mã CLO mà người học còn yếu. 
	XÁC NHẬN CỦA KHOA
(Ký và ghi rõ họ tên)
	GIẢNG VIÊN LẬP BÁO CÁO
(Ký và ghi rõ họ tên)


